	CRIMINAL LAW
LUẬT HÌNH SỰ
	
	deals with
giao dịch với
 misdemeanors and 
tội nhẹ và
felonies
trọng tội

	DUE PROCESS OF LAW
Thủ tục pháp luật
	
	constitutional protection
bảo vệ hiến pháp
against unfair governmental
chống lại bất công của chính phủ
actions and laws
hành động và pháp luật

	CIVIL LAW
LUẬT DÂN SỰ
	
	involves a 
bảo vệ hiến pháp
disagreement between 
chống lại bất công của chính phủ
two parties
hành động và pháp luật

	MARBURY v. MADISON
Marbury kiện Madison
	
	established the principle of 
thành lập các nguyên tắc
judicial review at the national
xem xét tư pháp ở cấp quốc gia
 level
mức

	FEDERAL
LIÊN BANG
JUDICIAL BRANCH
NGÀNH TƯ PHÁP
	
	Supreme Court - has power of judicial 
Tòa án tối cao - có sức mạnh của tư pháp
review over state laws;
xem xét trên pháp luật nhà nước;
circuit courts – try civil and criminal cases
tòa án mạch - thử vụ án dân sự và hình sự

	STATE
NHÀ NƯỚC
JUDICIAL BRANCH
NGÀNH TƯ PHÁP
	
	local courts – hear cases 
tòa án địa phương - nghe trường hợp
under the authority provided
thuộc thẩm quyền cung cấp
by state legislation
của pháp luật nhà nước

	VIRGINIA
VIRGINIA
SUPREME COURT
TÒA ÁN TỐI CAO
	
	justices / no jury; court of final 
thẩm phán / không có bồi thẩm đoàn; tòa án thức
appeal; appellate jurisdiction;
kháng cáo; thẩm quyền phúc thẩm;
limited original jurisdiction
thẩm quyền ban đầu hạn chế

	CIRCUIT COURT
mạch TÒA ÁN
	
	judge and jury; original jurisdiction: 
thẩm phán và bồi thẩm đoàn; thẩm quyền ban đầu:
felony criminal cases and civil cases 
tội vụ án hình sự và vụ án dân sự
over $1,000; appellate jurisdiction from
hơn $ 1,000; xét xử phúc thẩm từ
district courts
Toà án cấp huyện


	GENERAL DISTRICT 
KHU CHUNG
COURTS
TOÀ ​​ÁN
	
	Judge original jurisdiction: 
Đánh giá thẩm quyền ban đầu:
misdemeanors and civil 
tội nhẹ và dân dụng 
cases less than $1,000
trường hợp ít hơn $ 1,000


	JUVENILE AND
CHƯA THÀNH NIÊN VÀ
DOMESTIC RELATIONS
QUAN HỆ TRONG NƯỚC
DISTRICT COURT
HUYỆN TÒA ÁN
	
	judge / no jury
thẩm phán / không có ban giám khảo
juvenile and family cases
vị thành niên và gia đình trường hợp

	U.S. DISTRICT 
HUYỆN Mỹ
COURT
TÒA ÁN
	
	judge with jury
đánh giá với ban giám khảo 
original jurisdiction
thẩm quyền ban đầu

	U.S. COURT OF 
TÒA ÁN HOA KỲ
APPEALS
KHIẾU NẠI
	
	justices / no jury
thẩm phán / không có ban giám khảo
appellate jurisdiction
xét xử phúc thẩm

	JUDICIAL CHECKS
PHIẾU TƯ PHÁP
EXECUTIVE BRANCH
NGÀNH HÀNH PHÁP
	
	declares executive acts 
tuyên bố hành vi hành
unconstitutional
vi hiến

	JUDICIAL REVIEW
ĐÁNH GIÁ TƯ PHÁP
	
	supreme courts determine the 
Tòa án tối cao xác định
constitutionality of laws and acts 
tính hợp hiến của luật pháp và các hành vi
of the executive branch of government
của ngành hành pháp của chính phủ

	PROCEDURE FOR
THỦ TỤC
CIVIL CASES
VỤ ÁN DÂN SỰ
	
	plaintiff files a complaint to recover 
nguyên đơn nộp đơn khiếu nại để phục hồi
damages or receive compensation;
thiệt hại hoặc được đền bù;
case can be heard by judge or jury;
trường hợp có thể được xét xử bởi thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn;
case can be appealed
trường hợp có thể được kháng cáo

	LEGISLATIVE 
PHÁP LUẬT
CHECKS

SÉC
JUDICIAL BRANCH
NGÀNH TƯ PHÁP
	
	approves federal judges;
phê chuẩn thẩm phán liên bang;
impeaches federal judges
impeaches thẩm phán liên bang

	U.S. SUPREME 
Mỹ TỐI CAO
COURT
TÒA ÁN
	
	justices / no jury
thẩm phán / không có ban giám khảo
appellate jurisdiction
xét xử phúc thẩm
limited jurisdiction
thẩm quyền hạn chế

	EXECUTIVE CHECKS
PHIẾU ĐIỀU HÀNH
JUDICIAL BRANCH
NGÀNH TƯ PHÁP
	
	appoints federal judges
bổ nhiệm thẩm phán liên bang

	JUDICIAL CHECKS

PHIẾU TƯ PHÁP
LEGISLATIVE 
PHÁP LUẬT
BRANCH
Chi nhánh
	
	declares laws 
tuyên bố luật
unconstitutional
vi hiến

	CRIMINAL PROCEDURE
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
IN FELONY CASES
TRONG TRƯỜNG HỢP trọng tội
	
	Arrest jailed or released on bail 
Bắt bỏ tù hoặc phát hành tại ngoại
arraignment plea is entered trial 
lời kêu gọi luận tội được nhập vào thử nghiệm
verdict  -  (appeal if guilty)
phán quyết - (kháng cáo nếu có tội)

	PROCEDURE FOR CASES INVOLVING JUVENILES
	
	judges have greater latitude in handling juvenile cases; juveniles who commit serious crimes can be tried as adults
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